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A. [bookmark: _Hlk153634620]PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu – 7 điểm)

Câu 1. Tìm tập xác định D của hàm số: 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2. Với các số thực dương  bất kì. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 3. Cho hình lập phương cạnh bằng 8 cm . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: _Hlk153100450]Câu 4. Tổng bình phương các nghiệm của phương trình  bằng
	A. 7	B. 6	C. 5	D. 13






Câu 5. Cho hàm số  có đồ thị như hình sau. Gọi ,  lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất cuả hàm số  trên đoạn . Giá trị của là
[image: ]




	A. .	B.  .	C. .	D. .

Câu 6. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau
[image: 2018-03-19_052650]

Hàm số  đồng biến biến trên khoảng nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 7. Gọi  là mặt cầu có tâm  và bán kính ;  là khoảng cách từ  đến mặt phẳng (P) , với d<R. Khi đó có bao nhiêu điểm chung giữa (S) và (P)?
	A. 1	B. Vô số	C. 2	D. 0

Câu 8. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là




	A. .	B. .	C. .	D. .







Câu 9. Cho hình lăng trụ tam giác đều  có góc giữa hai mặt phẳng  và  bằng , cạnh . Tính thể tích  của khối lăng trụ .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị
[image: ]
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số: 
	A. Có hệ số góc dương	B. Song song với trục hoành
	C. Song song với đường thẳng x = 1	D. Có hệ số góc bằng -1

Câu 12. Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh có độ dài . Thể tích của khối nón là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 13. Phương trình  có bao nhiêu nghiệm?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14. Một người dùng một cái ca hình bán cầu có bán kính là 3 cm để múc nước đổ vào trong một cái thùng hình trụ có chiều cao 10 cm và bán kính đáy bằng 6 cm. Hỏi sau bao nhiêu lần đổ thì nước sẽ đầy thùng? (Biết mỗi lần đổ nước trong ca luôn đầy).
[image: ]




   A. lần.	B.  lần.	C.  lần.	  D.  lần.


Câu 15. Cho bất phương trình ,  tập nghiêm của bất phương trình có dạng .

Giá trị của biểu thức  nhận giá trị nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 






[bookmark: _Hlk54124705]Câu 16. Một chất điểm chuyển động thẳng xác định bởi phương trình  , trong đó được tính bằng giây  và  được tính bằng mét . Gia tốc của chất điểm tại thời điểm có giá trị là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 6a, AD = 4a. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật ABCD quanh trục IJ ta được khối trụ tròn xoay. Diện tích xung quanh của khối trụ là:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 18. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19. Số mặt của một khối lập phương là:
	A. 6	B. 10	C. 4	D. 8
Câu 20. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số nào dưới đây?.
	

[image: ]




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 21. Cho ba số thực dương  khác 1. Đồ thị hàm số  được cho trong các hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 22. Tập nghiệm của bất phương trình  là:


	A. .	B. .


	C. 	D. .
Câu 23. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:


	A. Đồ thị các hàm số  và  đối xứng nhau qua trục hoành

	B. Hàm số  nghịch biến trên R


	C. Đồ thị hàm số  luôn đi qua điểm 

	D. Hàm số  luôn đồng biến trên R


[bookmark: _Hlk153696759]Câu 24. Cho bất phương trình . Nếu đặt  thì bất phương trình trở thành: 




     A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 25. Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?


	A. [image: ]	B. 	


    C. 	                                            D. 





Câu 26. Có tất cả bao nhiêu cặp số  với ,  là số nguyên thỏa mãn  và   
A. 4.	B. 2.	C. 3.	D. 5.





Câu 27.  Cho hàm số  xác định và liên tục trên  và đồ thị hàm số như hình vẽ bên dưới. Hàm số  đạt giá trị lớn nhất trên  tại giá trị  bằng  .
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 28. Cho hình  chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B biết ,  . SA(ABC) và . Thể tích  khối chóp S.ABC là :




	A. 	B. 	C. 	D. 
B. PHẦN TỰ LUẬN (6 câu – 3 điểm )

Câu 1: Giải phương trình :  

Câu 2: Giải phương trình: 

Câu 3: Giải bất phương trình:  

Câu 4: Giải bất phương trình:
Câu 5: Cho hình chữ nhật ABCD chiều dài AB=4, chiều rộng AD=3 .Khi quay hình chữ nhật quanh cạnh AB  ta được một khối trụ tròn xoay.Tính thể tích khối trụ tạo thành.
Câu 6: Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Tính diện tích xung quanh của hình nón .


------ HẾT
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ĐÁP ÁN KÌ KIỂM TRA HỌC KỲ I  - NĂM HỌC 2023 - 2024
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B. PHẦN TRẮC NGHIỆM (28 câu – 7 điểm)
C. ĐỀ 101
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	B
	C
	C
	D
	B
	B
	B
	A
	B
	C

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	B
	D
	D
	B
	B
	B
	D
	A
	A
	C

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	
	D
	B
	B
	A
	B
	C
	D
	D
	
	



D. ĐỀ 102
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	A
	A
	D
	B
	B
	D
	A
	C
	C
	D

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	B
	A
	B
	D
	A
	C
	C
	A
	C
	A

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	
	A
	C
	B
	C
	C
	B
	A
	A
	
	



E. ĐỀ 103
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	D
	C
	D
	C
	B
	D
	C
	C
	C

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	B
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	B
	D
	D

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	
	C
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	
	



F. ĐỀ 104
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	D
	B
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	C

	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	
	B
	C
	C
	D
	A
	B
	C
	D
	D
	A

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	

	
	A
	B
	D
	D
	D
	D
	C
	D
	
	









B. PHẦN TỰ LUẬN (6 câu – 3 điểm )
ĐÁP ÁN
	Câu 
	Nội dung 
	Điểm 

	1
	

	0.5

	2
	

   
	0.5

	3
	

	0.5

	4
	

	0.5

	5
	

	0.5

	6
	

	0.5



 ------

























[image: ]
Mã đề 101	Trang Seq/Seq
oleObject2.bin

oleObject46.bin

image49.wmf
V


oleObject47.bin

image50.wmf
.

ABCABC

¢¢¢


oleObject48.bin

image51.wmf
3

3

4

Va

=


oleObject49.bin

image52.wmf
3

33

8

Va

=


oleObject50.bin

image53.wmf
3

3

4

Va

=


image3.wmf
{

}

\1;3.

DR

=


oleObject51.bin

image54.wmf
3

3

Va

=


oleObject52.bin

image55.wmf
(

)

yfx

=


oleObject53.bin

image56.png




image57.wmf
2

x

=-


oleObject54.bin

image58.wmf
2

x

=


oleObject55.bin

oleObject3.bin

image59.wmf
1

x

=


oleObject56.bin

image60.wmf
1

x

=-


oleObject57.bin

image61.wmf
32

1

235

3

yxxx

=-+-


oleObject58.bin

image62.wmf
2

a


oleObject59.bin

image63.wmf
3

3

6

a

p


oleObject60.bin

image4.wmf
(

)

1;3.

=

D


image64.wmf
3

3

a

p


oleObject61.bin

image65.wmf
3

3

9

a

p


oleObject62.bin

image66.wmf
3

3

3

a

p


oleObject63.bin

image67.wmf
(

)

2

46

2

5log128

++

=

xx


oleObject64.bin

image68.wmf
1


oleObject65.bin

oleObject4.bin

image69.wmf
3


oleObject66.bin

image70.wmf
0


oleObject67.bin

image71.wmf
2


oleObject68.bin

image72.png




image73.wmf
24


oleObject69.bin

image74.wmf
20


image5.wmf
.

DR

=


oleObject70.bin

image75.wmf
10


oleObject71.bin

image76.wmf
12


oleObject72.bin

image77.wmf
2

12x1

22

55

xx

-+-

æöæö

>

ç÷ç÷

èøèø


oleObject73.bin

image78.wmf
(

)

;

Sab

=


oleObject74.bin

image79.wmf
Aba

=-


oleObject5.bin

oleObject75.bin

image80.wmf
2


oleObject76.bin

image81.wmf
1


oleObject77.bin

image82.wmf
2

-


oleObject78.bin

image83.wmf
1

-


oleObject79.bin

image84.wmf
(

)

32

34

==-+

Sftttt


image6.wmf
,

ab


oleObject80.bin

image85.wmf
t


oleObject81.bin

image86.wmf
(

)

s


oleObject82.bin

image87.wmf
S


oleObject83.bin

image88.wmf
(

)

m


oleObject84.bin

image89.wmf
2

=

ts


oleObject6.bin

oleObject85.bin

image90.wmf
2

12/

ms


oleObject86.bin

image91.wmf
2

6/

ms


oleObject87.bin

image92.wmf
2

4/

ms


oleObject88.bin

image93.wmf
2

8/

ms


oleObject89.bin

image94.wmf
2

64

a

p


image7.wmf
(

)

loglog

a

ab

b

æö

=-

ç÷

èø


oleObject90.bin

image95.wmf
2

14

a

p


oleObject91.bin

image96.wmf
2

56

a

p


oleObject92.bin

image97.wmf
2

24

a

p


oleObject93.bin

image98.wmf
24

2

x

y

x

-

=

+


oleObject94.bin

image99.wmf
2

x

=-


oleObject7.bin

oleObject95.bin

image100.wmf
2

y

=


oleObject96.bin

image101.wmf
2

x

=


oleObject97.bin

image102.wmf
2

y

=-


oleObject98.bin

image103.png




image104.wmf
32

21

yxx

=-++


oleObject99.bin

image8.wmf
(

)

loglog

b

a

a

b

æö

=

ç÷

èø


image105.wmf
42

21

yxx

=--+


oleObject100.bin

image106.wmf
42

21

yxx

=-++


oleObject101.bin

image107.wmf
42

21

yxx

=-+


oleObject102.bin

image108.wmf
,,

abc


oleObject103.bin

image109.wmf
log,log,log

===

abc

yxyxyx


oleObject104.bin

oleObject8.bin

image110.png




image111.wmf
.

>>

bca


oleObject105.bin

image112.wmf
.

>>

abc


oleObject106.bin

image113.wmf
.

<<

abc


oleObject107.bin

image114.wmf
.

>>

cab


oleObject108.bin

image115.wmf
2

3

log(31)0

xx

-+£


image9.wmf
(

)

logloglog

abab

=+


oleObject109.bin

image116.wmf
S

=Æ


oleObject110.bin

image117.wmf
3535

0;;3

22

S

éöæù

-+

=È

÷ç

êú

÷ç

ëøèû


oleObject111.bin

image118.wmf
3535

0;;3

22

S

æöæö

-+

=È

ç÷ç÷

ç÷ç÷

èøèø


oleObject112.bin

image119.wmf
3535

;

22

S

éù

-+

=

êú

ëû


oleObject113.bin

image120.wmf
(01)

x

yaa

=<¹


oleObject9.bin

oleObject114.bin

image121.wmf
1

(01)

x

ya

a

æö

=<¹

ç÷

èø


oleObject115.bin

image122.wmf
(01)

x

yaa

=<<


oleObject116.bin

image123.wmf
(01)

x

yaa

=<¹


oleObject117.bin

image124.wmf
(

)

;1

a


oleObject118.bin

oleObject119.bin

image10.wmf
(

)

(

)

loglog

abab

=+


image125.wmf
9

3

1log

1

1log2

x

x

-

£

+


oleObject120.bin

image126.wmf
3

log

tx

=


oleObject121.bin

image127.wmf
21

0

1

t

t

-

³

+


oleObject122.bin

image128.wmf
121

12

t

t

-

£

+


oleObject123.bin

image129.wmf
(

)

11

11

22

tt

-£+


oleObject124.bin

oleObject10.bin

image130.wmf
(

)

2121

tt

-£+


oleObject125.bin

image131.wmf
37

2

x

y

x

+

=

+


oleObject126.bin

image132.png
-3





image133.wmf
39

2

x

y

x

-

=

-+


oleObject127.bin

image134.wmf
39

2

x

y

x

+

=

-+


oleObject128.bin

image135.wmf
39

2

x

y

x

-

=

-


image11.wmf
3

()

2

cm


oleObject129.bin

image136.wmf
(

)

;

xy


oleObject130.bin

image137.wmf
x


oleObject131.bin

image138.wmf
y


oleObject132.bin

image139.wmf
0

2020

x

££


oleObject133.bin

image140.wmf
(

)

(

)

3

3

2

392log1

y

yxx

+=++

-


oleObject11.bin

oleObject134.bin

image141.wmf
(

)

=

yfx


oleObject135.bin

image142.wmf
[

]

1;1

-


oleObject136.bin

oleObject137.bin

image143.wmf
[

]

1;1

-


oleObject138.bin

image144.wmf
0

x


oleObject139.bin

image12.wmf
83()

cm


image145.png




image146.wmf
0

2

=-

x


oleObject140.bin

image147.wmf
0

2

=

x


oleObject141.bin

image148.wmf
0

1

=-

x


oleObject142.bin

image149.wmf
0

1

=

x


oleObject143.bin

image150.wmf
ABa

=


oleObject12.bin

oleObject144.bin

image151.wmf
2

ACa

=


oleObject145.bin

image152.wmf
^


oleObject146.bin

image153.wmf
3

=

SAa


oleObject147.bin

image154.wmf
3

4

a


oleObject148.bin

image155.wmf
3

3

4

a


image13.wmf
43()

cm


oleObject149.bin

image156.wmf
3

3

8

a


oleObject150.bin

image157.wmf
3

2

a


oleObject151.bin

image158.wmf
2

813

39

xxx

-+-

=


oleObject152.bin

image159.wmf
-=

2

2

log(9x)3


oleObject153.bin

image160.wmf
2

31213

381

xx

-+

<


oleObject13.bin

oleObject154.bin

image161.wmf
2

log(23)log(6)

xxx

->+


oleObject155.bin

image162.wmf
2

8132

2

39826

5602,3

xxx

xxx

xxxx

-+-

=Û-+=-

Û++=Û=-=-


oleObject156.bin

image163.wmf

oleObject157.bin

image164.wmf
-=Û-==

Û=Û==-

223

2

2

log(9x)39x28

x1x1,x1


oleObject158.bin

image165.wmf
2

312132

2

381312134

3129013

xx

xx

xxx

-+

<Û-+<

Û-+<Û<<


image14.wmf
23()

cm


oleObject159.bin

image166.wmf
(

)

(

)

2

2

236

log(23)log(6)

60

1,3

6;13;

6

xxx

xxx

x

xx

x

x

ì

->+

->+Û

í

+>

î

<->

ì

ÛÛÎ--È+¥

í

>-

î


oleObject160.bin

image167.wmf
22

.3.436()

VRhdvtt

ppp

===


oleObject161.bin

image168.wmf
2

5,4.520

xq

laSrlaaa

ppp

====


oleObject162.bin

image169.emf
SỞ  GD   & ĐT   TP.HỒ CHÍ MINH   MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1  -   NĂM HỌC 202 3   -   202 4  

TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH   MÔN  TOÁN LỚP 12, THỜI GIAN  6 0 PHÚT   

 

 

              

              

              

STT  NỘI DUNG KIẾN  THỨC  Đ ơn vị kiến thức  MỨC ĐỘ NHẬN THỨC  TỔNG  %     tổng  điểm  

  Nhận biết  Thông Hiểu  Vận dụng  V. dụng cao  

Số  CH  Th  gian  Số  CH  Th   gian  Số  CH  Th  gian  Số  CH  Th   gian  Ch  TrN  Ch  TL  Th   gian  

1  Chương 1 : Ứng dụng  của đạo hàm để khảo  sát và vẽ đồ thị của  hàm số  Hàm  s ố   đ ồ ng bi ế n, hàm s ố   ngh ị ch  bi ế n  1  1.5        10  0  1 9  67.6  

C ự c tr ị   c ủ a hàm s ố  1  1.5        

GTLN, GTNN  1  1.5        

Đư ờ ng ti ệ m c ậ n  1  1.5        

Đ ồ   th ị   c ủ a hàm s ố    1  1.5  1  2      

Bài toán liên quan, bài toán t ổ ng  h ợ p  1  1.5  1  2  1  2.5  1  3 .5  

2  Chương 2 : Hàm số  mũ  -   Hàm số logarit  Hàm s ố   lũy th ừ a  1  1.5        10  4  2 2  

Hàm s ố   mũ  1  1.5        

Logarit  -   Hàm s ố   logarit  1  1.5  1  2      

Phương trình mũ, phương trình  logarit   6  9        
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